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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 
 

VĂN BẢN HỢP NHẤT - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 
VÀ XÃ HỘI 

 

THÔNG TƯ 
Hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi 

người có công với cách mạng 
 

Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung xác 
nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, có hiệu lực kể từ 
ngày 15 tháng 9 năm 2014, được sửa đổi, bổ sung bởi: 

1. Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 
các Thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý 
Nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, có hiệu lực kể từ ngày 18 
tháng 12 năm 2018; 

2. Thông tư số 02/2019/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 01 năm 2019 của Bộ 
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2 
Điều 9 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung xác 
nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, có hiệu lực kể từ 
ngày 21 tháng 02 năm 2019. 

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính 
phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người 
có công với cách mạng; 

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Người có công, 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng 
dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách 
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mạng quy định tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi 
người có công với cách mạng (sau đây viết tắt là Nghị định số 31/2013/NĐ-CP)1. 

Điều 1. Hướng dẫn Khoản 6 Điều 3 của Nghị định số 31/2013/NĐ-CP về 
thực hiện chế độ trợ cấp tiền tuất hàng tháng 

1. Không áp dụng trợ cấp tiền tuất hàng tháng đối với con của người có công 
trong các trường hợp sau: 

a) Đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng tại một cơ sở giáo dục mà đồng 
thời theo học tại một cơ sở giáo dục khác hoặc học chuyên ngành khác, khoa khác, 
trình độ khác tại cơ sở giáo dục đó; 

                                           
1 Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều các Thông tư liên quan đến 
thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội, có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 12 năm 2018 có căn cứ ban hành như sau: 

“Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm 
soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và Nghị định 
số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, 
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,” 

Thông tư số 02/2019/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 9 Thông tư 16/2014/TT-
BLĐTBXH ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, 
có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 02 năm 2019 có căn cứ ban hành như sau: 

“Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định 
chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Người có công, 
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung 

Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ 
ưu đãi người có công với cách mạng,” 
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b) Đã hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng tại một cơ sở giáo dục mà tiếp tục 
theo học tại một cơ sở giáo dục khác hoặc học chuyên ngành khác, khoa khác, 
trình độ khác tại cơ sở giáo dục đó (kể cả học liên thông); 

c) Đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng tại một cơ sở giáo dục mà thôi học 
hoặc bị buộc thôi học. 

Trường hợp được cơ sở giáo dục đồng ý cho bảo lưu kết quả học tập thì được 
hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng kể từ khi đi học lại để hoàn thành khóa học 
(không tính thời gian gián đoạn). 

2. Trường hợp học theo tín chỉ thì thời gian hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng 
tối đa bằng thời gian của một khóa học tập trung theo quy định, căn cứ vào giấy 
xác nhận của cơ sở giáo dục. 

Điều 2. Hướng dẫn Điều 21 của Nghị định số 31/2013/NĐ-CP về trợ cấp 
thờ cúng liệt sĩ 

1. Trường hợp liệt sĩ có nhiều con thì người thờ cúng liệt sĩ là một người con 
được những người con còn lại ủy quyền; nếu liệt sĩ chỉ có một con hoặc chỉ còn 
một con còn sống thì không phải lập biên bản ủy quyền. 

Trường hợp con liệt sĩ có nguyện vọng giao người khác thực hiện thờ cúng liệt 
sĩ thì người thờ cúng là người được con liệt sĩ thống nhất ủy quyền. 

Trường hợp liệt sĩ không có hoặc không còn con hoặc có một con duy nhất 
nhưng người con đó bị hạn chế năng lực hành vi, mất năng lực hành vi, cư trú ở 
nước ngoài hoặc không xác định được nơi cư trú thì người thờ cúng là người được 
gia đình hoặc họ tộc liệt sĩ ủy quyền. 

2. Trường hợp người thờ cúng liệt sĩ chết trong năm nhưng trước thời điểm chi 
trả trợ cấp thì trợ cấp thờ cúng liệt sĩ của năm đó được chi trả cho người thờ cúng 
khác được ủy quyền. 

Điều 3. Hướng dẫn Điều 30 của Nghị định số 31/2013/NĐ-CP về giám định 
lại thương tật 

Trường hợp thương binh có nhiều vết thương đã thực hiện giám định lại do vết 
thương tái phát nhưng nay vết thương khác tái phát (không phải vết thương đã 
được giám định lại) thì được giám định lại theo quy định tại Khoản 4 Điều 30 của 
Nghị định số 31/2013/NĐ-CP. 

Điều 4. Hướng dẫn Khoản 1 Điều 33 của Nghị định số 31/2013/NĐ-CP về 
xác nhận bệnh binh 
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Người đã được xác nhận và đang hưởng chế độ ưu đãi đối với bệnh binh thì 
không thuộc diện xem xét xác nhận hưởng chế độ ưu đãi theo quy định tại Điểm h 
Khoản 1 Điều 33 của Nghị định số 31/2013/NĐ-CP. 

Điều 5. Hướng dẫn về xác nhận và giải quyết chế độ người hoạt động 
kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 

1. Ngoài quy định tại Khoản 2 Điều 27 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 
15 tháng 5 năm 2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ 
tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng 
và thân nhân (sau đây viết tắt là Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH), bổ sung 
một trong các giấy tờ chứng minh thời gian tham gia hoạt động kháng chiến tại các 
vùng mà quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học như sau: 

a) Bản sao một trong các giấy tờ: Lý lịch công an nhân dân; hồ sơ hưởng chế 
độ bảo hiểm xã hội; hồ sơ khen thưởng tổng kết thành tích tham gia kháng chiến; 
hồ sơ, giấy tờ khác có giá trị pháp lý được lập trước ngày 01 tháng 01 năm 2000; 

b) Giấy xác nhận của cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng về phiên hiệu, 
ký hiệu, thời gian và địa bàn hoạt động của đơn vị. 

2. Trường hợp không có vợ (chồng), có vợ (chồng) nhưng không có con hoặc 
đã có con trước khi tham gia kháng chiến, sau khi trở về không sinh thêm con, nay 
đã hết tuổi lao động (nữ đủ 55 tuổi, nam đủ 60 tuổi) thì hồ sơ, thủ tục xác nhận 
thực hiện như sau: 

a) Cá nhân lập bản khai kèm một trong các giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều 
này và Khoản 2 Điều 27 của Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH gửi Ủy ban 
nhân dân cấp xã; 

b) Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận được bản 
khai, có trách nhiệm xác nhận các yếu tố trong bản khai, lập danh sách đề nghị xác 
nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học kèm giấy tờ quy 
định tại Điểm a Khoản này gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; 

c) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ 
ngày nhận đủ các giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm kiểm tra, lập danh sách người đủ 
điều kiện kèm giấy tờ quy định tại Điểm b Khoản này gửi Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội; 

d) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ, có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, ra quyết định trợ cấp đối với 
người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. 
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Các chế độ ưu đãi được hưởng kể từ ngày Giám đốc Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội ra quyết định. 

3. Trường hợp thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ 
suy giảm khả năng lao động từ 80% trở lên mà bị mắc bệnh, tật thuộc Danh mục 
bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học theo 
Thông tư liên tịch số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 11 năm 2013 
của liên Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn khám giám 
định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối 
với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ (sau đây viết tắt là Thông tư 
liên tịch số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH) thì được xem xét giải quyết chế độ 
ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Thủ tục 
xác nhận và giải quyết chế độ thực hiện như sau: 

a) Thủ tục xác nhận thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 29 của Thông tư 
số 05/2013/TT-BLĐTBXH; 

b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày 
tiếp nhận đủ hồ sơ do Sở Y tế chuyển đến, có trách nhiệm ra quyết định hưởng trợ 
cấp hàng tháng như người suy giảm khả năng lao động từ 41% đến 60% đối với 
những trường hợp được Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận mắc bệnh, tật, dị dạng, dị tật 
có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học. 

Điều 6. Hướng dẫn khoản 5 Điều 42 của Nghị định số 31/2013/NĐ-CP về 
thực hiện trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân khi người hoạt động kháng chiến 
bị nhiễm chất độc hóa học chết 

1. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học thuộc một trong 
các trường hợp sau đây chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng 
như thân nhân của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên: 

a) Người trong hồ sơ có biên bản giám định y khoa đúng theo quy định đã kết 
luận tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên; 

b) Người đã hưởng trợ cấp hàng tháng theo mức bị mắc bệnh suy giảm khả 
năng lao động từ 81% trở lên quy định tại Nghị định số 47/2012/NĐ-CP ngày 28 
tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với 
người có công với cách mạng (sau đây viết tắt là Nghị định số 47/2012/NĐ-CP); 

c) Người được điều chỉnh hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Điểm d 
Khoản 1 Điều 42 của Nghị định số 31/2013/NĐ-CP. 
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2. Thời điểm hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng theo quy định tại Khoản 2 
Điều 37 của Nghị định số 31/2013/NĐ-CP. 

Điều 7. Hướng dẫn khoản 6 Điều 42 của Nghị định số 31/2013/NĐ-CP về 
điều chỉnh trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa 
học đang hưởng chế độ trước ngày 01 tháng 9 năm 2012 

1. Trường hợp người đang hưởng trợ cấp theo mức bị mắc bệnh suy giảm khả 
năng lao động từ 81% trở lên quy định tại Nghị định số 47/2012/NĐ-CP mà trong 
hồ sơ có biên bản giám định y khoa đúng theo quy định đã kết luận tỷ lệ suy giảm 
khả năng lao động từ 81% trở lên thì thực hiện như sau: 

a) Trường hợp sống ở gia đình được hưởng trợ cấp người phục vụ từ ngày 01 
tháng 9 năm 2012; 

b) Thực hiện phụ cấp hàng tháng theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 của Nghị 
định số 31/2013/NĐ-CP từ ngày 01 tháng 01 năm 2013; 

c) Giữ nguyên mức trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Nghị định 
số 47/2012/NĐ-CP đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2013 và thực hiện điều chỉnh 
hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 42 của Nghị 
định số 31/2013/NĐ-CP từ ngày 01 tháng 7 năm 2013. 

2. Trường hợp người đang hưởng trợ cấp theo mức bị mắc bệnh suy giảm khả 
năng lao động từ 81% trở lên quy định tại Nghị định số 47/2012/NĐ-CP thuộc một 
trong các trường hợp sau thì giữ nguyên mức trợ cấp hàng tháng theo quy định tại 
Nghị định số 47/2012/NĐ-CP đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2013 và thực hiện điều 
chỉnh hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 42 của 
Nghị định số 31/2013/NĐ-CP từ ngày 01 tháng 7 năm 2013, không hưởng chế độ 
phụ cấp và trợ cấp người phục vụ: 

a) Hồ sơ không có biên bản giám định y khoa; 
b) Hồ sơ có biên bản giám định y khoa nhưng không kết luận tỷ lệ suy giảm 

khả năng lao động; 
c) Hồ sơ có biên bản giám định y khoa không đúng theo quy định. 

3. Những trường hợp được điều chỉnh trợ cấp theo quy định tại Điểm c, Khoản 6 
Điều 42 của Nghị định số 31/2013/NĐ-CP và Khoản 2 Điều này mà trong hồ sơ 
ghi nhận mắc bệnh, tật thuộc Danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến 
phơi nhiễm với chất độc hóa học theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch 
số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH nếu có nguyện vọng thì Sở Lao động - 
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Thương binh và Xã hội giới thiệu đến Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền 
khám giám định, kết luận tỷ lệ suy giảm khả năng lao động để thực hiện chế độ trợ 
cấp, phụ cấp hàng tháng theo quy định. 

Trường hợp Hội đồng giám định y khoa kết luận không mắc bệnh, tật có liên 
quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học hoặc kết luận tỷ lệ suy giảm khả năng 
lao động dưới 21% thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định dừng 
chế độ ưu đãi. 

Việc giới thiệu đi giám định theo quy định tại Khoản 3 Điều này kết thúc trước 
ngày 31 tháng 12 năm 2014. 

4. Trường hợp bệnh binh, người hưởng chế độ mất sức lao động đồng thời là 
người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đã được công nhận và 
hưởng trợ cấp hàng tháng từ trước ngày 01 tháng 9 năm 2012 thì chuyển hưởng trợ 
cấp người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học theo mức suy giảm 
khả năng lao động từ 41% đến 60% từ ngày 01 tháng 01 năm 2014. 

Điều 8. Hướng dẫn Điều 45 của Nghị định số 31/2013/NĐ-CP về chuyển 
hưởng trợ cấp đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất 
độc hóa học đang hưởng trợ cấp hàng tháng trước ngày 01 tháng 9 năm 2012 

Thực hiện chuyển hưởng trợ cấp từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 đối với con đẻ 
của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học căn cứ hồ sơ được xác 
lập đúng quy định của các văn bản quy phạm pháp luật tại thời điểm lập hồ sơ, 
hiện lưu tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội như sau: 

a) Người đang hưởng trợ cấp theo mức bị dị dạng, dị tật nặng, không tự lực 
được trong sinh hoạt quy định tại Nghị định số 47/2012/NĐ-CP thì chuyển hưởng 
trợ cấp như người suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên theo quy định 
tại Khoản 1 Điều 45 của Nghị định số 31/2013/NĐ-CP. 

b) Người đang hưởng trợ cấp theo mức bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự 
lực trong sinh hoạt quy định tại Nghị định số 47/2012/NĐ-CP thì chuyển hưởng 
trợ cấp như người suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80% theo quy định 
tại Khoản 1 Điều 45 của Nghị định số 31/2013/NĐ-CP. 

Điều 9. Hướng dẫn Khoản 1 Điều 46 của Nghị định số 31/2013/NĐ-CP về 
xác nhận người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt 
tù, đày 

1. Ngoài quy định tại Khoản 2 Điều 33 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH, 
bổ sung một trong các giấy tờ xác định nơi bị tù, thời gian tù như sau: 
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a) Bản sao một trong các giấy tờ: lý lịch quân nhân, lý lịch công an nhân dân 
(lập từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 trở về trước); hồ sơ khen thưởng tổng kết thành 
tích tham gia kháng chiến; hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội; 

b) Bản sao giấy tờ, tài liệu khác có giá trị pháp lý lập từ ngày 01 tháng 01 
năm 1995 trở về trước; 

c) Xác nhận của cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về thời 
gian tù và nơi bị tù. 

2. 2 Nơi bị tù thuộc Danh mục nhà tù và những nơi được coi là nhà tù trong các 
thời kỳ kháng chiến ban hành kèm theo Thông tư này để xem xét xác nhận người 
hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày. 

Điều 10. Hướng dẫn Điều 67 của Nghị định số 31/2013/NĐ-CP về việc xử 
lý đối với người đang hưởng chế độ ưu đãi người có công mà phạm tội 

1. Người có công đang hưởng chế độ ưu đãi mà phạm tội bị tạm đình chỉ chế 
độ ưu đãi thì không thực hiện các ưu đãi đối với người có công và thân nhân trong 
thời gian bị tạm đình chỉ. 

Thân nhân người có công đang hưởng chế độ ưu đãi mà phạm tội bị tạm đình 
chỉ chế độ ưu đãi thì không thực hiện các ưu đãi trong thời gian bị tạm đình chỉ. 

2. Người có công đang hưởng chế độ ưu đãi mà phạm tội bị đình chỉ chế độ ưu 
đãi thì chấm dứt các ưu đãi đối với người có công và thân nhân. 

Thân nhân người có công đang hưởng chế độ ưu đãi mà phạm tội bị đình chỉ 
chế độ ưu đãi thì chấm dứt các ưu đãi. 

3. Trường hợp người đang hưởng chế độ ưu đãi bị kết án tù trên 05 năm mà 
không thuộc diện bị đình chỉ chế độ ưu đãi, đã chấp hành xong hình phạt tù trước 
ngày 01 tháng 01 năm 2013 thì được khôi phục chế độ ưu đãi. Thời điểm hưởng 
lại chế độ ưu đãi kể từ ngày Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ra 
quyết định. 

4. Ban hành kèm theo Thông tư này các mẫu quyết định về tạm đình chỉ, 
đình chỉ hoặc khôi phục chế độ ưu đãi đối với người có công và thân nhân (Mẫu 1, 
Mẫu 2). 

                                           
2 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 của Thông tư số 02/2019/TT-

BLĐTBXH ngày 08 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 
có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 02 năm 2019. 
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Điều 11. Hướng dẫn Khoản 4 Điều 80 của Nghị định số 31/2013/NĐ-CP về 
hồ sơ hoàn thiện trước ngày Nghị định có hiệu lực (ngày 01 tháng 6 năm 2013) 

1. Hồ sơ người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945, người 
hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 
Tám năm 1945 đã được Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, 
Ban Đảng, Ban Cán sự đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Tổng 
cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam hoàn chỉnh hồ sơ và đang chờ được ký 
Quyết định công nhận trước ngày 01 tháng 6 năm 2013. 

2. Hồ sơ liệt sĩ đã được cấp giấy báo tử đúng theo quy định trước ngày 01 
tháng 6 năm 2013. 

3. Hồ sơ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đã được cấp 
giấy nhận bị thương đúng theo quy định trước ngày 01 tháng 6 năm 2013. 

4. Hồ sơ bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 
đã có Biên bản giám định của Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh trước ngày 01 
tháng 6 năm 2013. 

5. Hồ sơ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc 
và làm nghĩa vụ quốc tế; người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị 
địch bắt tù, đày; người có công giúp đỡ cách mạng đã được Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội thẩm định, lập danh sách trước ngày 01 tháng 6 năm 2013 để 
ra quyết định. 

Điều 12. Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân 
người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước 
ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi3 

1. Hồ sơ 

a) Bản khai của đại diện thân nhân (Mẫu 3); 

b) Bản sao Giấy chứng tử do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp hoặc các giấy tờ có 
giá trị pháp lý xác định người có công đã chết; 

                                           
3 Điều này được sửa đổi theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH 

ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc 
sửa đổi, bổ sung một số điều các Thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi 
chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, có hiệu lực kể từ 
ngày 18 tháng 12 năm 2018. 
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c) Bản sao một trong các giấy tờ quy định tại Thông tư số 05/2013/TT-
BLĐTBXH: Khoản 2 Điều 35 đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân 
tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, Khoản 2 Điều 37 đối với người có 
công giúp đỡ cách mạng; 

d) Quyết định trợ cấp một lần (Mẫu 4). 
2. Thủ tục 

a) Đại diện thân nhân lập bản khai kèm biên bản ủy quyền gửi Ủy ban nhân 
dân cấp xã kèm bản sao một trong các giấy tờ quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 2 
Điều này; 

b) Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ 
hợp lệ, có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận bản khai và lập danh sách kèm các giấy 
tờ quy định tại Điểm a Khoản này gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; 

c) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ 
ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, lập danh sách kèm giấy tờ quy định 
tại Điểm b Khoản này gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

d) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày 
nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra và ra quyết định trợ cấp một lần. 

Điều 13. Cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với những trường hợp thân 
nhân liệt sĩ đã được giải quyết chế độ ưu đãi trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 
nhưng chưa được cấp Bằng 

1. Trường hợp hồ sơ có một trong các giấy tờ: giấy báo tử, giấy chứng nhận hy 
sinh, Bằng “Tổ quốc ghi công” của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bằng “Tổ quốc ghi 
ơn” của Bộ trưởng Bộ Thương binh - Cựu binh thì thực hiện như sau: 

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đã thực hiện chế độ ưu đãi lập 
danh sách, trình Ủy ban nhân dân tỉnh; 

b) Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội (Cục Người có công) kèm theo giấy báo tử hoặc Bằng “Tổ quốc ghi công”, 
Bằng “Tổ quốc ghi ơn”; 

c) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Thủ tướng Chính 
phủ cấp Bằng “Tổ quốc ghi công”. 

2. Trường hợp hồ sơ không có giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều này nhưng có 
căn cứ xác định thân nhân liệt sĩ đã được giải quyết chế độ và có các giấy tờ, tài 
liệu có giá trị pháp lý ghi nhận là liệt sĩ hoặc hy sinh thì thực hiện như sau: 
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a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đã thực hiện chế độ ưu đãi đề 
nghị cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy báo tử và lập danh sách, trình Ủy ban nhân 
dân tỉnh; 

b) Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội (Cục Người có công) kèm theo Giấy báo tử và các giấy tờ quy định tại 
Khoản này; 

c) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Thủ tướng Chính 
phủ cấp Bằng “Tổ quốc ghi công”. 

3. Trường hợp có căn cứ xác định thân nhân liệt sĩ đã được giải quyết chế độ 
nhưng không có các căn cứ quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này thì thực hiện 
như sau: 

 a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đã thực hiện chế độ ưu đãi lập 
danh sách chuyển Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thân nhân liệt sĩ đã được giải quyết 
chế độ; 

b) Ủy ban nhân dân cấp xã niêm yết công khai để lấy ý kiến nhân dân trong 
thời gian tối thiểu là 45 ngày và lập biên bản kết quả niêm yết công khai; 

c) Đối với các trường hợp không có ý kiến khiếu nại, tố cáo của nhân dân 
thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 2 
Điều này. 

4. Không thực hiện trợ cấp tiền tuất một lần khi báo tử và chi phí báo tử đối 
với những trường hợp được cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” theo quy định tại 
Điều này. 

Điều 14. Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ 

1. Người đề nghị bổ sung tình hình thân nhân lập bản khai (Mẫu 5) gửi Ủy ban 
nhân dân cấp xã kèm theo bản sao một trong các giấy tờ làm căn cứ pháp lý chứng 
minh mối quan hệ với liệt sĩ như sau: 

a) Đối với đề nghị bổ sung tình hình thân nhân là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc 
chồng liệt sĩ: Sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, biên bản của gia đình 
hoặc họ tộc; 

b) Đối với đề nghị bổ sung tình hình thân nhân là con liệt sĩ: Giấy khai sinh, 
quyết định công nhận việc nuôi con nuôi. 
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2. Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ 
hợp lệ, có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận bản khai và lập danh sách kèm các giấy 
tờ quy định tại Khoản 1 Điều này gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; 

3. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ 
ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, lập danh sách kèm giấy tờ quy định 
tại Khoản 2 Điều này gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm kiểm tra và bổ sung 
thông tin trong hồ sơ liệt sĩ. 

Điều 15. Hiệu lực thi hành4 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2014. 
2. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức 

phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét giải quyết./. 
 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 
VÀ XÃ HỘI 

Số: 3973/VBHN-BLĐTBXH 

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT 

 Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2020 
KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

Nguyễn Bá Hoan 

                                           
4 Điều 11 Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều các Thông tư liên 
quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội, có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 12 năm 2018 quy định như sau: 

“1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 18 tháng 12 năm 2018. 
2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp”. 
Điều 2 của Thông tư số 02/2019/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 02 năm 2019 quy định 
như sau: 

“Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 02 năm 2019. 
Danh mục nhà tù và những nơi được coi là nhà tù trong các thời kỳ kháng chiến tại Điều 1 

Thông tư này thay thế Phụ lục I “Danh mục nhà tù và những nơi được coi là nhà tù trong các 
thời kỳ kháng chiến” ban hành kèm theo Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 7 
năm 2014. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức phản ánh về 
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội để xem xét giải quyết”. 
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Mẫu 1 
QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈ/TẠM ĐÌNH CHỈ CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI 

ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG HOẶC THÂN NHÂN NGƯỜI CÓ CÔNG 
(Ban hành kèm theo Thông tư hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện 

chế độ ưu đãi người có công với cách mạng) 
 

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ.... 
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG 

BINH VÀ XÃ HỘI 
-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 
............, ngày.... tháng... năm..... 

Số:...../.....  
Số hồ sơ:............. 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc đình chỉ/tạm đình chỉ chế độ ưu đãi  

đối với người có công hoặc thân nhân người có công 

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

 Căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định 
chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; 

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Người có công, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. 
Đình chỉ/ tạm đình chỉ chế độ ưu đãi đối với: 
Ông (bà)..........................................................................................................................  
Sinh ngày........ tháng........ năm......... Nam/Nữ:................  
Nguyên quán: .................................................................................................................  
Trú quán: ........................................................................................................................  
Là.....(*)............  
Lý do: .............................................................................................................................  
Thời điểm đình chỉ/tạm đình chỉ chế độ ưu đãi: ............................................................  
Điều 2. Các ông (bà) Trưởng phòng Người có công, Trưởng phòng Kế hoạch Tài 

chính, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.................. và ông (bà)............... 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 
Nơi nhận: 
- Như điều 2; 
- Cục NCC, Bộ LĐTBXH; 
- ....; 
- Lưu. 

GIÁM ĐỐC 
(Ký tên, đóng dấu) 

 
Họ và tên 

Ghi chú: (*) Ghi rõ diện đối tượng người có công hoặc thân nhân 
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Mẫu 2 
QUYẾT ĐỊNH KHÔI PHỤC CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI 

ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG HOẶC THÂN NHÂN NGƯỜI CÓ CÔNG 
(Ban hành kèm theo Thông tư hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện 

chế độ ưu đãi người có công với cách mạng) 
 

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ.... 
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG 

BINH VÀ XÃ HỘI 
-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 
............, ngày... tháng... năm..... 

Số:...../..... 

Số hồ sơ:............. 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khôi phục chế độ ưu đãi  
đối với người có công hoặc thân nhân người có công 

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

Căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định 
chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; 

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Người có công, 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. 
Khôi phục chế độ ưu đãi đối với: 
Ông (bà).........................................................................................................................  
Sinh ngày........ tháng......... năm............. Nam/Nữ:...................  
Nguyên quán: .................................................................................................................  
Trú quán: ........................................................................................................................  
Là.....(*)............  
Lý do: .............................................................................................................................  
Thời điểm khôi phục chế độ ưu đãi:...................................................... 
Điều 2. Các ông (bà) Trưởng phòng Người có công, Trưởng phòng Kế hoạch Tài 

chính, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội........... và ông (bà)...................... 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
Nơi nhận: 
- Như điều 2; 
- Cục NCC, Bộ LĐTBXH; 
- ....; 
- Lưu . 

GIÁM ĐỐC 
(Ký tên, đóng dấu) 

 
 

Họ và tên 
Ghi chú: (*) Ghi rõ diện đối tượng người có công hoặc thân nhân 
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Mẫu 3 
BẢN KHAI CÁ NHÂN 

(Ban hành kèm theo Thông tư hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện 
chế độ ưu đãi người có công với cách mạng) 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

BẢN KHAI CÁ NHÂN 
Thân nhân của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và 

làm nghĩa vụ quốc tế/người có công giúp đỡ cách mạng 
 
 

1. Phần khai về người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ 
quốc và làm nghĩa vụ quốc tế/ người có công giúp đỡ cách mạng 

Họ và tên:....................................................................................................................... 
Sinh ngày......... tháng........... năm............ Nam/Nữ:...................  
Nguyên quán: .................................................................................................................  
Đã chết ngày....... tháng...... năm....... 
Thời gian tham gia kháng chiến:............. năm 
Được Nhà nước tặng:..................................................................................................... 
Theo Quyết định số......................... ngày....... tháng...... năm...... của........................... 
2. Phần khai của thân nhân 
Họ và tên:....................................................................................................................... 
Sinh ngày........... tháng......... năm....................... Nam/Nữ:................  
Nguyên quán: .................................................................................................................  
Trú quán: ........................................................................................................................  
Là....(*)..... của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và 

làm nghĩa vụ quốc tế/người có công giúp đỡ cách mạng. 
 

.... ngày... tháng... năm... 
Xác nhận của xã, phường.................. 
Ông (bà)............................... hiện cư trú 
tại.......................................... 

TM. UBND 
(Ký tên, đóng dấu) 

Họ và tên 

.... ngày... tháng... năm... 
Người khai 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

Ghi chú: (*) Ghi rõ mối quan hệ với người có công: cha, mẹ, vợ (chồng) hoặc con (ghi 
rõ con đẻ, con nuôi hoặc con ngoài giá thú). 
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Mẫu 4 
QUYẾT ĐỊNH TRỢ CẤP MỘT LẦN 

(Ban hành kèm theo Thông tư hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện 
chế độ ưu đãi người có công với cách mạng) 

 
UBND TỈNH, THÀNH PHỐ.... 
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG 

BINH VÀ XÃ HỘI 
-------- 

Số:...../..... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 
...., ngày... tháng... năm..... 

Số hồ sơ:.............
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng 
dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế/người có công giúp đỡ cách mạng 

 GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
Căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; 
Căn cứ Nghị định số.../NĐ-CP ngày... tháng... năm... của Chính phủ quy định về 

mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng; 
Xét đề nghị của Trưởng phòng Người có công, 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. 
1. Trợ cấp một lần đối với: 
Ông (bà).........................................................................................................................  
Sinh ngày........ tháng.......... năm................ Nam/Nữ:................  
Nguyên quán: .................................................................................................................  
Trú quán: ........................................................................................................................  
Là.....(*)............ của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ 

quốc và làm nghĩa vụ quốc tế/người có công giúp đỡ cách mạng. 
Họ và tên người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm 

nghĩa vụ quốc tế/người có công giúp đỡ cách mạng: ...........................................................  
Nguyên quán: .................................................................................................................  
Đã chết ngày....... tháng....... năm........ 
2. Mức trợ cấp:..................................................................................................... đồng. 
(Bằng chữ:.....................................................................................................................) 
Điều 2. Các ông (bà) Trưởng phòng Người có công, Trưởng phòng Kế hoạch Tài 

chính, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.............. và ông (bà).................. 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
Nơi nhận: 
- Như điều 2; 
- Cục NCC, Bộ LĐTBXH; 
- ....; 
- Lưu . 

GIÁM ĐỐC 
(Ký tên, đóng dấu) 

 
Họ và tên 

Ghi chú: (*) Ghi rõ mối quan hệ với người có công: cha, mẹ, vợ (chồng) hoặc con (ghi 
rõ con đẻ, con nuôi hoặc con ngoài giá thú) 
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Mẫu 5 
BẢN KHAI BỔ SUNG TÌNH HÌNH THÂN NHÂN 

(Ban hành kèm theo Thông tư hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện 
chế độ ưu đãi người có công với cách mạng)  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

BẢN KHAI BỔ SUNG TÌNH HÌNH THÂN NHÂN  
TRONG HỒ SƠ LIỆT SĨ 

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
...............(1)........................ 

Họ và tên người đề nghị:................................................................................................  
Nam/nữ:........................... 
Sinh ngày........... tháng...... năm.............. 
Nguyên quán:.................................................................................................................. 
Trú quán:......................................................................................................................... 
Quan hệ với liệt sĩ:.......................................................................................................... 
I. Thông tin về liệt sĩ: 
Họ và tên liệt sĩ:.............................................................................................................. 
Nguyên quán:................................................................................................................. 
Chức vụ:......................................................................................................................... 
Hy sinh: ngày..... tháng..... năm.......... 
Bằng Tổ quốc ghi công số:................ Quyết định số.......... ngày....... tháng.... năm..... 
Tình hình thân nhân ghi trong hồ sơ liệt sĩ: 

.............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................... 
II. Tình hình thân nhân đề nghị bổ sung: 

TT Họ và tên Năm 
sinh 

Mối quan hệ với 
liệt sĩ 

Chỗ ở hiện nay 
(nếu chết ghi rõ thời gian) Hoàn cảnh hiện tại 

1      
2      
...      

Các giấy tờ kèm theo có liên quan đến việc bổ sung tình hình thân nhân: 
.............................................................................................................................................. 

..., ngày... tháng... năm... ..., ngày... tháng... năm... 
Xác nhận của xã, phường......................  
Ông (bà).............................. hiện cư trú 
tại........................................................... 

Người đề nghị 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 

TM.UBND 
(Ký tên, đóng dấu) 

Họ và tên  

 

Ghi chú:  
 (1): Nơi trực tiếp thực hiện chế độ 




